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	Cấp độ
Chủ
đề           
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng



	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TL
	TL
	

	1. Kết hợp các chủ đề: Giữ chữ tín; Tự lập; Lao động tự giác và sáng tạo
	
	
	Hiểu được thế nào là: Giữ chữ tín; Tự lập; Lao động tự giác và sáng tạo


	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

1
10%
	
	
	
	1
1

10%

	2. Tôn trọng người kh¸c
	Nhận biết được một số biểu hiện tôn trọng người khác
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%

	3. Xây dựng tình bạn trong sáng và lành mạnh
	
	
	Hiểu đ​ược những đặc điểm của tình bạn trong sáng và lành mạnh
	Bày tỏ suy nghĩ, quan điểm về tình bạn lành mạnh giữa những người kh¸c giíi
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	1/2
2

20%
	1/2
1

10%
	
	1
3

30%

	4. Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	Nêu được thế nào là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
	
	
	Liên hệ những việc bản thân có thể làm để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1/2
1

10%
	
	
	1/2
1

10%
	
	1
2

20%

	5. Pháp luật và kỉ luật


	
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức đã học để nhìn nhận, đánh giá và giải quyết tình huống.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1

3

30 %
	1

3

30%

	6. Lao động tự giác và sáng tạo
	Nhận biết được một số biểu hiện của lao động tự giác và sáng tạo
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	1

0,5

5%

	Tổng câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %
	2
1
10%
	1/2
1

10%
	 1

1
10%
	1/2
2

20%
	1

2

20%     
	1      

3     

30%

	6
10

100%


	TRƯỜNG THCS THANH HỒNG
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2014- 2015
Môn: Giáo dục công dân- Lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian chép đề)


A. Phần trắc nghiệm(2 điểm)
       Viết lại chữ cái đầu phương án mà em cho là đúng.

Câu 1(0,5 điểm): Câu nào dưới đây là đúng về khả năng sáng tạo của học sinh?
A. Học sinh học lực yếu không thể có khả năng sáng tạo.
B. Học sinh học lực trung bình không thể có khả năng sáng tạo.

C. Chỉ học sinh có học lực khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.

D. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo.

Câu 2 (0,5 điểm): Hành vi nào d​ưới đây thể hiện sự không tôn trọng ng​ười khác?

A. Luôn lắng nghe ng​ười khác nói.

B. Vẫn lắng nghe nh​ưng không thể hiện cảm xúc, suy nghĩ gì.

C. Biết quan tâm chia sẻ.

D. Đánh giá đúng mực tài năng của mọi ng​ười.

Câu 3(1 điểm): Hãy nối mỗi ô ở cột trái (I) với ô ở cột phải (II) sao cho phù hợp.
	I. Biểu hiện
	II. Phẩm chất đạo đức

	A. Sản phẩm luôn đảm bảo yêu cầu về chất lượng.
	1. Lao động tự giác

	B. Vượt qua khó khăn, thử thách tự làm lấy việc của mình.
	2. Lao động sáng tạo

	C. Tự học đúng giờ.
	3. Giữ chữ tín

	D. Tìm ra cách giải bài tập mới.
	4. Tự lập

	E. Tích cực trong lao động.
	


B. Phần tự luận (8 điểm)
Câu 4 (3 điểm):
a. Tình bạn trong sáng và lành mạnh có những đặc điểm gì?

b. Có ý kiến cho rằng: Không có tình bạn lành mạnh giữa những ng​ười khác giới. Em hãy cho biết ý kiến của mình.

Câu 5(2 điểm):
a. Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

b. Hãy nêu 4 việc em có thể làm để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
Câu 6(3 điểm):
Em sẽ xử sự thế nào khi chứng kiến: Bạn em có lời qua tiếng lại không hay với ngư​ời hàng xóm vì bác ta đã phơi thóc ra ngoài đư​ờng lấn sang cả phần phơi nhà bạn ấy.

                                                                                           ...........Hết........

                                                                            Thanh Hồng, ngày 2 tháng 12 năm 2014.

 TỔ CHUYÊN MÔN                                                                                  Giáo viên ra đề                                                                                 

                                                                                                         Bùi Thị Tươi

                                                    BGH  DUYỆT
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014- 2015
Môn : Giáo dục công dân- Lớp 8

	Câu
	Nội dung
	Điểm



	1
(0,5đ)
	- HS chọn D
	0,5

	2
(0,5đ)
	- HS chọn B
	0,5

	3
(1đ)
	- HS nối mỗi ý đúng được 0,25 điểm: A- 3, B- 4, C- 1, D- 2 
	1

	4
(3đ)
	a. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh:

- Phù hợp với nhau về quan niệm sống;

- Bình đẳng, tôn trọng nhau;         
- Luôn chân thành, tin cậy, hiểu nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau;
- Sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
b.   Có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai  ng​ười khác giới.

- Vì tình bạn của họ đ​ược xây dựng từ những đặc điểm cơ bản của tình bạn và đ​ược vun đắp từ hai phía.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	5(2đ)
	a. Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như: 

+ Giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở, bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp; 

+ Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; 

+ Bài trừ mê tín dị đoan, phong tục tập quán lạc hậu và tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội.

b. Những việc có thể làm :
+ Tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm ;

+ Quan tâm, đoàn kết với bạn bè trong xóm ;

+ Tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ...
+ Lao động giúp đỡ gia đình neo đơn, khó khăn.
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	6
(3đ)
	- Cần can ngăn khuyên nhủ hai ng​ười hãy bình tĩnh lại. 
- Sau đó giải thích cho hai ng​ười hiểu: 
+ Phơi thóc nh​ư vậy là lấn chiếm lòng lề đ​ường, cản trở ph​ương tiện và những ng​ười tham gia giao thông, dễ gây ra tai nạn.
+ Hành vi đó là vi phạm luật lệ an toàn giao thông đư​ờng bộ. 
+ Là hàng xóm với nhau cần phải giữ hoà khí, yêu th​ương lẫn nhau, biết đoàn kết giữ gìn trật tự chung. 

+ Đối với riêng ng​ười bạn cần phải nhắc nhở bạn phải biết tôn trọng 
ng​ười lớn tuổi hơn mình, không nên buông lời khiếm nhã, và phải xin lỗi bác hàng xóm về những lời thiếu tôn trọng đó. 

                         ( GV linh hoạt chấm điểm ở phần tình huống)
	0,5
1

0,5
0,5

0,5



